	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A


Họ tên :………………………………

Lớp :  3A…..
	        Thứ Ba Năm ngày 31 tháng  12 năm 2024
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2024 - 2025
Môn : Tiếng  Việt - Lớp 3
Kiểm tra đọc


	                     Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	Đọc tiếng: …...
Đọc hiểu: …....
	
	…………………………………..……………………..…………….

…………………………………………….………………………....


I. Kiểm tra đọc thành tiếng: 4 điểm
- GV kiểm tra từng HS qua các tiết ôn tập cuối học kì I.

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu: 6 điểm (Thời gian: 30 phút)           

Đọc thầm bài sau:
	Đà Lạt
       Đà Lạt nằm ở tỉnh Lâm Đồng với khí hậu mát mẻ và những dòng thác nổi tiếng.

       Những du khách đặt chân đến Đà Lạt sẽ bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp mộng mơ và rực rỡ của thành phố này. Nơi đây có thời tiết ấm áp vào buổi sáng nhưng lại se lạnh vào buổi tối nên nó được mới được gọi với cái tên mỹ miều là “thành phố của mùa xuân vĩnh cửu”. Ở Đà Lạt có rất nhiều hồ nước đẹp cùng với những khu vườn bạt ngàn hoa. Những thác nước cao vút tuôn trắng xóa mang vẻ đẹp kì ảo cũng là một điểm thu hút khách du lịch ở nơi đây.

        Những du khách đến đây rất thích được cưỡi ngựa vòng quanh hồ Xuân Hương hay thưởng thức những bó hoa tươi được người bán hàng gói cẩn thận. Ngoài ra tại Đà Lạt, khách du lịch trong và ngoài nước có thể tham quan những làng dân tộc, cùng người dân bản địa giao lưu và thưởng thức những món ăn truyền thống như thịt lợn rừng hoặc rượu cần…

(Sưu tầm)


Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. (0,5 điểm) Thành phố Đà Lạt nằm ở tỉnh nào nước ta? 

A. Đà Lạt 


B. Đắk Lắk


C. Lâm Đồng

Câu 2. (0,5 điểm) Du khách đến Đà Lạt bị choáng ngợp bởi điều gì? 

A. Khí hậu mát mẻ

B. Vẻ đẹp mộng mơ và rực rỡ

C. Sự thân thiện, nhiệt tình của người dân

Câu 3. (0,5 điểm) Vì sao Đà Lạt được gọi với cái tên là “thành phố của mùa xuân vĩnh cửu”? 

A. Vì nơi đây se lạnh vào buổi tối.

B. Vì nơi đây có các loài hoa mùa xuân nở quanh năm.

C. Vì nơi đây có thời tiết ấm áp vào buổi sáng nhưng se lạnh vào buổi tối.

Câu 4. (0,5 điểm) Du khách tới Đà Lạt thích thú với điều gì? 
A. Thích thưởng thức những món ăn truyền và uống rượu vang 

B. Thích tham quan những làng dân tộc và ngắm những cánh đồng hoa.

C. Thích được cưỡi ngựa vòng quanh hồ và thưởng thức những bó hoa tươi. 

Câu 5. (1 điểm) Đoạn văn trên đã giúp em biết thêm những gì về khí hậu, thời tiết và thiên nhiên Đà Lạt? 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Câu 6. (1 điểm) Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp: 

         Mát mẻ, bó hoa, kì ảo, ấm áp, thác, du khách

- Từ ngữ chỉ sự vật: .............................................................................................................
- Từ ngữ chỉ đặc điểm: .......................................................................................................
Câu 7. (1 điểm) 
a) Từ có nghĩa trái ngược với từ “lạnh giá” trong bài là: …………………….………..…. 

b) Đặt một câu nêu đặc điểm, trong câu đó có chứa từ trái nghĩa em vừa tìm được ở phần a.

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Câu 8. (1 điểm) Viết câu nêu cảm xúc về Đà Lạt.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
CMHS                                   GV coi                                    GV chấm
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2023 - 2024
Môn : Tiếng  Việt - Lớp 3
Kiểm tra viết

(Thời gian: 35 phút)

I. Nghe – viết: 4 điểm (15 phút)                                             

Đà Lạt

Đà Lạt nằm ở tỉnh Lâm Đồng với khí hậu mát mẻ và những dòng thác nổi tiếng.


Những du khách đặt chân đến Đà Lạt sẽ bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp mộng mơ và rực rỡ của thành phố này. Nơi đây có thời tiết ấm áp vào buổi sáng nhưng lại se lạnh vào buổi tối nên nó được mới được gọi với cái tên mỹ miều là “thành phố của mùa xuân vĩnh cửu”.
II. Viết đoạn  văn: 6 điểm (20 phút) 
 Chọn 1 trong 2 đề bài sau:
Đề 1: Viết đoạn văn ngắn (khoảng 5-7 câu) thể hiện tình cảm của em đối với một người thân trong gia đình mà em yêu quý và gắn bó nhất.
Đề 2: Viết đoạn văn ngắn (khoảng 5-7 câu) về một nhân vật em yêu thích trong một câu chuyện em đã đọc, đã nghe.
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A

HƯỚNG DẪN CHẤM

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2024- 2025
Môn : Tiếng Việt - Lớp 3

A/ Phần kiểm tra đọc : 10 điểm
I. Đọc thành tiếng : (4 điểm ) 

1. Nội dung:


a. HS đọc 1 đoạn văn khoảng 70 - 80 tiếng trong khoảng 1 phút các bài tập đọc đã học trong sách TV 3 tập 1 (hoặc một đoạn văn không có trong SGK do GV chuẩn bị).

b. HS trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đọc do GV nêu.

2. Hình thức: Giáo viên làm phiếu để học sinh bốc thăm, đọc và trả lời câu hỏi.

3. Đánh giá:

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm

- Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm

- Ngắt, nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm

 II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu: (6 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	C
	0,5

	2
	B
	0,5

	3
	C
	0,5

	4
	C
	0,5

	5
	- Khí hậu Đà Lạt: mát mẻ, thời tiết ấp áp buổi sáng, se lạnh buổi tối: 0,5đ

- Thiên nhiên Đà Lạt: tươi đẹp, rực rỡ, mộng mơ, nhiều hồ nước đẹp, nhiều khu vườn bạt ngàn hoa, những thác nước cao vút tuôn trắng xóa mang vẻ đẹp kì ảo, …..: 0,5đ
	1

	6
	 Xếp đúng mỗi nhóm: 0,5đ

- Từ ngữ chỉ sự vật: bó hoa, thác, du khách

- Từ ngữ chỉ đặc điểm: Mát mẻ, kì ảo, ấm áp
	1

	7
	a) Tìm đúng từ  trái nghĩa với từ “lạnh giá”: ấm áp (0,5đ)
b) Đặt đúng câu theo yêu cầu. (0,5đ)
	1

	8
	Đặt câu đúng theo yêu cầu: 1đ

Câu trình bày chưa đúng thể thức trừ 0,5đ
	1


B/ Bài kiểm tra viết : 10 điểm
I. Nghe viết (4 điểm)
- Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng  chữ, cỡ chữ: 1 điểm

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 2 lỗi): 1điểm


+ Sai 3,4 lỗi: 0,75đ


+ Sai 5,6 lỗi: 0,5đ


+ Sai trên 6 lỗi: 0,25đ

- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm

II. Viết đoạn văn (6 điểm)
 -  Nội dung: 3 điểm: HS viết được đoạn văn câu đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Đủ số lượng câu theo yêu cầu. (0,5 điểm)

+ Giới thiệu được người thân (nhân vật trong câu chuyện).  (0,5 điểm)

+ Nêu được đặc điểm hình dáng, tính tình, tình cảm người thân dành cho mình (đặc điểm nổi bật của nhân vật). (1 điểm)

+ Tình cảm của em với người thân (nhân vật trong câu chuyện). (1 điểm)

- Kĩ năng: 3 điểm (Viết đúng thể loại văn kể kết hợp tả, sắp xếp các ý hợp lý, liên kết câu, đoạn chặt chẽ)

+  Chữ viết, chính tả: 1 điểm


+  Dùng từ, đặt câu: 1 điểm


+  Sáng tạo: 1 điểm 
* Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt, về chữ viết, có thể cho các mức điểm: 5,5; 5; 4,5; 4; 3,5; 3; 2,5; 2; 1,5; 1; 0,5.

	TTCM

Nguyễn Thị Cúc
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phan Thị Thanh Bình
	HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Thanh Phương


